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[bookmark: _Toc223020206]Lời nói đầu
Sổ tay hướng dẫn Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) là tài liệu được biên soạn nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam trong việc nghiên cứu, hiểu và áp dụng đầy đủ, thống nhất các quy định của Luật.
Được xây dựng trên nền tảng "luật khung", Luật Trí tuệ nhân tạo thiết lập một tư duy lập pháp mới: Hài hòa giữa quản lý rủi ro vững chắc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Sổ tay này hệ thống hóa các chính sách cốt lõi, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, các thiết chế đặc và cơ chế bồi thường thiệt hại nhằm giúp người đọc dễ dàng tra cứu, tuân thủ và tận dụng tối đa các cơ hội phát triển từ hệ sinh thái TTNT.
Sổ tay này được sử dụng như tài liệu tham khảo. Phạm vi của sổ tay tập trung vào các nội dung thuộc Luật Trí tuệ nhân tạo (có hiệu lực từ ngày 01/3/2026) và định hướng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc223020207]I. Các thuật ngữ, định nghĩa quan trọng và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
[bookmark: _Toc223020208]1. Các thuật ngữ, định nghĩa
	Stt
	Thuật ngữ, định nghĩa
	Giải thích

	1
	Trí tuệ nhân tạo
	Là việc thực hiện bằng điện tử các năng lực trí tuệ của con người, bao gồm học tập, suy luận, nhận thức, phán đoán và hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Định nghĩa này tập trung vào bản chất kỹ thuật khách quan, nhằm đảm bảo tính chính xác khoa học.

	2
	Hệ thống trí tuệ nhân tạo
	Là hệ thống vận hành bằng phương tiện điện tử, được thiết kế để hoạt động với các mức độ tự chủ khác nhau và có khả năng thích ứng sau khi được triển khai; căn cứ vào các mục tiêu được xác định rõ ràng hoặc hình thành một cách ngầm định, hệ thống suy luận từ dữ liệu đầu vào để tạo ra các đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định có thể gây ảnh hưởng tới môi trường vật lý hoặc môi trường số.

	3
	Nhà phát triển
	Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc thiết kế, xây dựng, huấn luyện, kiểm thử hoặc tinh chỉnh toàn bộ hoặc một phần mô hình, thuật toán hoặc hệ thống TTNT và có quyền kiểm soát trực tiếp đối với phương pháp kỹ thuật, dữ liệu huấn luyện hoặc tham số mô hình.

	4
	Nhà cung cấp
	Là tổ chức, cá nhân đưa hệ thống TTNT ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng dưới tên hoặc nhãn hiệu của mình, không phụ thuộc vào việc cung cấp đó là nội bộ hay bên ngoài, có thu phí hay không.

	5
	Bên triển khai
	Là tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống TTNT thuộc phạm vi kiểm soát của mình trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc cung cấp dịch vụ; không bao gồm việc sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

	6
	Người bị ảnh hưởng
	Là tổ chức, cá nhân bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, tính mạng, sức khỏe do việc triển khai hoặc do kết quả đầu ra của hệ thống TTNT.

	7
	Sự cố nghiêm trọng
	Là sự kiện xảy ra trong hoạt động của hệ thống TTNT, gây ra hoặc có nguy cơ cao gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền con người, tài sản, an ninh mạng, trật tự công cộng, môi trường hoặc làm gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.


[bookmark: _Toc223020209]2. các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
· Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết phân loại rủi ro và quản lý hệ thống Trí tuệ nhân tạo.
· Nghị định của Chính phủ quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với hệ thống TTNT.
· Nghị định của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia.
· Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.
· Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung đạo đức Trí tuệ nhân tạo quốc gia.
· Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao bắt buộc đánh giá sự phù hợp.
[bookmark: _Toc223020210]II. Nội dung chính
[bookmark: _Toc223020211]1. Các nguyên tắc cơ bản và chính sách kiến tạo của Nhà nước
Luật Trí tuệ nhân tạo thiết lập nền tảng tư tưởng pháp lý vừa để bảo vệ con người, vừa tạo động lực tăng trưởng.
[bookmark: _Toc223020212]1.1. Nguyên tắc cơ bản (Điều 4):
· Lấy con người làm trung tâm: Tôn trọng nhân phẩm, quyền con người, quyền riêng tư, lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia.
· Trí tuệ nhân tạo phục vụ con người: AI không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người. Bảo đảm duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp của con người đối với mọi quyết định và hành vi của hệ thống AI.
· Công bằng, minh bạch và đạo đức: Bảo đảm an toàn, công bằng, không thiên lệch, không phân biệt đối xử và không gây hại cho con người và xã hội. Tuân thủ chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa Việt Nam.
· Phát triển bền vững: Thúc đẩy AI xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
[bookmark: _Toc223020213]1.2. Chính sách ưu tiên phát triển (Điều 5):
· Nhà nước thực hiện chính sách phát triển AI trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.
· Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, tài nguyên nhân lực chất lượng cao và các nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung.
· Ưu tiên ứng dụng AI phục vụ an sinh xã hội, hỗ trợ người khuyết tật, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số để thu hẹp khoảng cách số.
· Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý nhà nước (GovTech) và ưu tiên mua sắm công đối với các sản phẩm AI "Make in Vietnam".
[bookmark: _Toc223020214]2. Phân loại và quản lý hệ thống Trí tuệ nhân tạo theo rủi ro
Đây là trọng tâm của Luật, đánh dấu sự chuyển đổi từ phương thức quản lý cứng sang quản lý linh hoạt, tương xứng với mức độ rủi ro. Luật chia hệ thống AI làm 03 mức độ rủi ro và 01 nhóm hành vi bị cấm tuyệt đối.
[bookmark: _Toc223020215]2.1. Các hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối (Điều 7)
Tạo ra ranh giới pháp lý, nghiêm cấm các hành vi:
· Lợi dụng AI để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
· Kiểm soát Deepfake độc hại: Sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối, thao túng nhận thức hành vi của con người một cách có chủ đích.
· Lợi dụng điểm yếu của nhóm người dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số).
· Tạo ra hoặc phổ biến nội dung giả mạo có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
· Che giấu thông tin bắt buộc phải công khai, cản trở cơ chế giám sát của con người đối với AI.
[bookmark: _Toc223020216]2.2. Phân loại mức độ rủi ro (Điều 9)
· Rủi ro cao: Hệ thống có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia.
· Rủi ro trung bình: Hệ thống có nguy cơ gây nhầm lẫn, thao túng hoặc lừa dối người sử dụng do không nhận biết được hệ thống AI tạo ra nội dung.
· Rủi ro thấp: Các hệ thống không thuộc rủi ro cao và trung bình (bao gồm các hệ thống AI sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp phục vụ quản trị, tối ưu hóa).
[bookmark: _Toc223020217]2.3. Quy trình đánh giá sự phù hợp đối với Rủi ro cao (Điều 13)
Luật thiết lập cơ chế "tiền kiểm tối thiểu, hậu kiểm mạnh mẽ".
· Mọi hệ thống AI rủi ro cao phải được đánh giá sự phù hợp trước khi đưa vào sử dụng.
· Giám sát sự phù hợp (Tự đánh giá): Đối với đa số hệ thống, Nhà cung cấp tự đánh giá, lập hồ sơ kỹ thuật, lưu trữ và xuất trình khi cơ quan nhà nước kiểm tra.
· Chứng nhận sự phù hợp (Đánh giá độc lập): Chỉ áp dụng với các hệ thống AI có rủi ro đặc biệt cao nằm trong Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều này giúp tránh ách tắc thủ tục hành chính nếu chưa có Bộ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
[bookmark: _Toc223020218]2.4. Trách nhiệm Minh bạch và Gắn nhãn (Điều 11)
· Nhà cung cấp phải bảo đảm hệ thống AI được thiết kế để người dùng nhận biết được họ đang tương tác với AI. Các nội dung âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải được đánh dấu ở định dạng máy đọc được.
· Bắt buộc gắn nhãn: Bên triển khai phải thông báo rõ ràng và gắn nhãn đối với các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra có mô phỏng ngoại hình, giọng nói của người thật (deepfake) để người dùng nhận biết sự thật.
[bookmark: _Toc223020219]3. Thúc đẩy phát triển hạ tầng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về AI
Để AI phát triển, cần có 03 trụ cột: Năng lực tính toán (Compute), Dữ liệu (Data), và Thuật toán/Mô hình (Algorithms/Models).
[bookmark: _Toc223020220]3.1. Hạ tầng Trí tuệ nhân tạo quốc gia (Điều 16)
· Được xác định là bộ phận trọng yếu của hạ tầng số quốc gia, bao gồm: Năng lực tính toán hiệu năng cao (siêu máy tính), nền tảng huấn luyện, dữ liệu dùng chung và mô hình nền tảng.
· Nhà nước xây dựng và vận hành hạ tầng AI cốt lõi, cung cấp như một dịch vụ công.
· Luật khuyến khích đầu tư hạ tầng AI theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).
[bookmark: _Toc223020221]3.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ AI (Điều 17)
· Nhà nước xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTNT. Dữ liệu phải bảo đảm an toàn, có kiểm soát và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
· Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bộ dữ liệu trọng điểm phục vụ AI, ưu tiên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, giao thông, thủ tục hành chính, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc.
[bookmark: _Toc223020222]3.3. Làm chủ công nghệ AI (Điều 18)
· Nhà nước ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và làm chủ: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM), công nghệ xử lý tri thức Việt Nam, công nghệ huấn luyện hiệu năng cao. Đây là nền tảng cốt lõi để bảo đảm "chủ quyền số".
[bookmark: _Toc223020223]4. Hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với hệ thống AI
Đối tượng: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển, ứng dụng mô hình AI mới.
[bookmark: _Toc223020224]4.1. Bản chất và Quyền lợi tham gia (Điều 21)
· Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) tạo "không gian pháp lý an toàn" để thử nghiệm các ý tưởng đổi mới sáng tạo mà pháp luật hiện hành chưa quy định hoặc đang có rào cản.
· Quyền lợi vượt trội: Tổ chức tham gia được miễn, giảm hoặc điều chỉnh tạm thời một số nghĩa vụ tuân thủ theo Luật TTNT và một số yêu cầu của pháp luật chuyên ngành (do Chính phủ quy định).
· Miễn trừ trách nhiệm hành chính: Không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các sai sót phát sinh trong phạm vi, thời gian và điều kiện thử nghiệm (trừ trường hợp cố ý vi phạm hoặc vượt quá ranh giới thử nghiệm).
[bookmark: _Toc223020225]4.2. Giá trị kết quả thử nghiệm
· Kết quả thử nghiệm thành công là căn cứ để cơ quan nhà nước áp dụng thủ tục rút gọn trong việc đánh giá sự phù hợp của hệ thống AI rủi ro cao, giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thương mại hóa sản phẩm.
[bookmark: _Toc223020226]5. Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
[bookmark: _Toc223020227]5.1. Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo Quốc gia (Điều 22)
· Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp; đóng góp, viện trợ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn hợp pháp khác.
· Cơ chế tài chính đột phá:
· Chấp nhận rủi ro trong đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;
· Phân bổ vốn linh hoạt theo tiến độ dự án, không phụ thuộc cứng nhắc vào năm ngân sách;
· Được áp dụng thủ tục rút gọn đối với các nhiệm vụ AI có tính chiến lược quốc gia.
· Mục tiêu tài trợ: Đầu tư hạ tầng tính toán, tài trợ nghiên cứu công nghệ lõi, hỗ trợ đào tạo chuyên gia và hỗ trợ khởi nghiệp AI.
[bookmark: _Toc223020228]5.2. Chính sách ưu đãi và Hỗ trợ doanh nghiệp (Điều 20, Điều 25)
· Hoạt động nghiên cứu, sản xuất AI được hưởng ưu đãi thuế, tín dụng, đầu tư ở mức cao nhất.
· Hỗ trợ kinh phí: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp được Nhà nước cấp ngân sách hỗ trợ để chi trả chi phí truy cập, sử dụng hạ tầng tính toán quốc gia và dữ liệu dùng chung (Điều 25).
[bookmark: _Toc223020229]6. Phát triển nguồn nhân lực và Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo
[bookmark: _Toc223020230]6.1. Phát triển nguồn nhân lực AI (Điều 23)
· Giáo dục phổ thông: Bắt buộc tích hợp nội dung cơ bản về TTNT, tư duy tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ vào chương trình giáo dục để trang bị năng lực số nền tảng.
· Giáo dục Đại học/Nghề nghiệp: Khuyến khích xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về AI, khoa học dữ liệu.
· Nhà nước triển khai Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI, với chính sách học bổng, đãi ngộ chuyên gia và thu hút nhân tài.
[bookmark: _Toc223020231]6.2. Phát triển cụm liên kết ngành AI (Điều 24)
· Khuyến khích hình thành các cụm liên kết ngành AI tại các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học.
· Cụm liên kết không chỉ là không gian vật lý mà là mạng lưới chia sẻ hạ tầng tính toán, dữ liệu, nhân lực và công nghệ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện nghiên cứu.
[bookmark: _Toc223020232]7. Đạo đức và trách nhiệm trong hoạt động AI
[bookmark: _Toc223020233]7.1. Khung đạo đức quốc gia (Điều 26)
· Chính phủ ban hành phương thức và nguyên tắc cơ bản để xây dựng Khung đạo đức AI quốc gia.
· Khung đạo đức mang tính định hướng, khuyến nghị văn hóa ứng xử, bảo đảm tôn trọng quyền con người, không phân biệt đối xử và được rà soát định kỳ phù hợp với thay đổi của công nghệ.
[bookmark: _Toc223020234]7.2. Trách nhiệm trong khu vực Nhà nước (Điều 27)
· Con người quyết định cuối cùng: Khi ứng dụng AI trong dịch vụ công và quản lý nhà nước, hệ thống AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tuyệt đối không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm ra quyết định của người thi hành công vụ.
· Cơ quan nhà nước vận hành hệ thống AI rủi ro cao bắt buộc phải lập và công khai báo cáo đánh giá tác động (bao gồm nhận diện rủi ro và biện pháp kiểm soát) trước khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: _Toc223020235]8. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và Bồi thường thiệt hại
[bookmark: _Toc223020236]8.1. Thanh tra, kiểm tra (Điều 28)
· Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên ngành kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về AI dựa trên mức độ rủi ro.
· Trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết tranh chấp tại Tòa án, tổ chức/cá nhân phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhật ký lưu vết (logs) để xác định nguyên nhân vi phạm, nhưng bảo đảm nguyên tắc bảo vệ bí mật kinh doanh, mã nguồn.
[bookmark: _Toc223020237]8.2. Xử lý vi phạm và Bồi thường thiệt hại (Điều 29)
Đây là quy định đột phá nhằm giải quyết "khoảng trống pháp lý" về trách nhiệm đối với thuật toán "hộp đen".
· Nguyên tắc bồi thường bảo vệ người yếu thế (Đảo ngược nghĩa vụ chứng minh): Thiệt hại do hệ thống AI rủi ro cao gây ra được áp dụng nguyên tắc bồi thường tương tự "nguồn nguy hiểm cao độ" trong Bộ luật Dân sự.
· Bên triển khai hệ thống AI rủi ro cao phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị ảnh hưởng ngay cả khi hệ thống vận hành đúng quy trình và không có lỗi (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại). Người dân chỉ cần chứng minh có thiệt hại xảy ra.
· Sau khi đền bù cho người dân, Bên triển khai có quyền yêu cầu Nhà cung cấp hoặc Nhà phát triển liên đới hoàn trả theo thỏa thuận dân sự hoặc tỷ lệ lỗi kỹ thuật.
· Trường hợp bị tấn công mạng: Nếu bên thứ ba xâm nhập, chiếm quyền điều khiển trái phép gây thiệt hại, bên thứ ba phải bồi thường. Bên triển khai/Nhà cung cấp chỉ liên đới nếu có lỗi để lọt lỗ hổng bảo mật.
· Chế tài: Bãi bỏ quy định phạt theo % doanh thu để đảm bảo tính khả thi. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định các mức phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc như: đình chỉ cung cấp dịch vụ, thu hồi hệ thống AI.
[bookmark: _Toc223020238]9. Quản lý Nhà nước về Trí tuệ nhân tạo
[bookmark: _Toc223020239]9.1. Trách nhiệm quản lý (Điều 30, Điều 32)
· Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Luật không thành lập Ủy ban Quốc gia về AI.
· Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về AI. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chủ trì. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (như Bộ Y tế, Giáo dục, Công an…) thực hiện quản lý chuyên ngành, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với AI trong lĩnh vực mình phụ trách.
[bookmark: _Toc223020240]9.2. Nguyên tắc cung cấp thông tin (Điều 31)
· Bảo vệ tối đa bí mật kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý chỉ yêu cầu cung cấp thông tin ở mức độ cần thiết, tương xứng.
· Đối với mã nguồn, thuật toán cốt lõi, việc giám định được ưu tiên thực hiện tại chỗ trong môi trường an toàn do doanh nghiệp cung cấp.
[bookmark: _Toc223020241]10. Điều khoản chuyển tiếp và Hiệu lực thi hành
[bookmark: _Toc223020242]10.1. Hiệu lực thi hành (Điều 33, Điều 34)
· Bãi bỏ toàn bộ Chương IV về Trí tuệ nhân tạo trong Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 để bảo đảm Luật TTNT là hành lang pháp lý chuyên ngành duy nhất, tránh chồng chéo.
· Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.
[bookmark: _Toc223020243]10.2. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 35)
Để tạo thời gian "đệm" cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước điều chỉnh quy trình, rà soát dữ liệu và lập hồ sơ, Luật quy định lộ trình phân kỳ đối với các hệ thống AI đã hoạt động trước ngày 01/3/2026:
· 18 tháng: Dành cho các hệ thống AI thuộc lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp cao gồm Y tế, Giáo dục và Tài chính.
· 12 tháng: Dành cho các hệ thống AI thuộc các lĩnh vực còn lại.
· Trong thời hạn này, hệ thống AI được tiếp tục hoạt động, trừ trường hợp cơ quan nhà nước xác định hệ thống có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.
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